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	BỘ CÔNG AN

Số: 	/BC-BCA-CSGT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	            Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025


[bookmark: loai_1_name][bookmark: _Hlk218672261]Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc; trong dự thảo Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ; đầu tư hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025, Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Công an đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ; đầu tư hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách (sau đây gọi chung là dự thảo Nghị định). Kết quả như sau: 
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị định 
- Ngày 25/5/2023, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, trong đó đề ra nhiệm vụ “tăng cường quản lý hoạt động vận tải”. Ngày 19/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới, trong đó xác định mục tiêu tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho các lực lượng chuyên trách bảo đảm TTATGT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành giao thông, TTKS, XLVP, điều tra TNGT...; bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ, sử dụng chung cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành.
- Ngày 26/7/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới, trong đó xác định “nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông là do ý thức của người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải, ngoài ra còn có nguyên nhân liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ”; đồng thời, yêu cầu: (1) Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) “thống nhất với Bộ Công an về mô hình quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải để bảo đảm việc quản lý, giám sát theo thời gian thực, kịp thời đình chỉ hoạt động phương tiện vi phạm các quy định của pháp luật trong khi lưu thông, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông”, (2) Bộ Công an “đẩy nhanh tiến độ ứng dụng khoa học công nghệ để khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải, thống nhất với Bộ Xây dựng chuẩn bị phương án quản lý, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải phù hợp với tiến độ triển khai Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.
- Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, lực lượng CSGT tập trung ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để nâng cao hiệu quả, tăng cường tính công khai, minh bạch; cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật; đảm bảo quyền được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách.
- Ngày 20/6/2025, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5581/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương xây dựng Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái trên xe ô tô kinh doanh vận tải, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định nêu trên, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.
- Ngày 31/12/2025, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2835/QĐ-TTg ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10; trong đó giao Bộ Công an xây dựng Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe trên phương tiện giao thông đường bộ; đầu tư hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách. 
- Trên thế giới, nhiều quốc gia có hệ thống giao thông tiên tiến như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc... từ rất lâu đã triển khai hệ thống quản lý thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện vận tải nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo các hành vi gây mất an toàn giao thông (như: buồn ngủ, hút thuốc lá trong xe, buông hai tay khỏi vô lăng); hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: Sử dụng điện thoại khi lái xe, không thắt dây đai an toàn, điều khiển xe quá thời gian quy định, chạy quá tốc độ, dùng chân điều khiển xe...). Tuy nhiên, các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam chưa quy định các thiết bị này phải có chức năng tự động phát hiện và cảnh báo an toàn để kịp thời phòng ngừa, cảnh báo sớm nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đây là kinh nghiệm rất quan trọng từ quốc tế để Việt Nam nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện hiện nay.
- Các thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe theo quy định hiện hành chưa có chức năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe (không thắt dây đai an toàn, buông cả hai tay khỏi vô lăng, dùng chân điều khiển vô lăng, dùng tay sử dụng điện thoại, chạy quá tốc độ, điều khiển xe quá thời gian quy định…), tự động phát hiện các dấu hiệu mất tập trung, ngủ gật, hút thuốc lá trong xe… để cảnh báo cho lái xe ngay tại thiết bị ngoại vi nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, mất an toàn giao thông; hình ảnh vi phạm của lái xe không được ghi nhận liên tục dưới dạng video mà chụp ảnh định kỳ, không truyền theo thời gian thực (hiện tại quy định dữ liệu thiết bị giám sát hành trình truyền về máy chủ dịch vụ không quá 30 giây/01 lần và từ máy chủ dịch vụ về máy chủ Cục CSGT không quá 02 phút/01 lần; dữ liệu hình ảnh người lái xe truyền về máy chủ dịch vụ từ 03 phút đến 05 phút/01 lần và từ máy chủ dịch vụ về máy chủ Cục Cảnh sát giao thông không quá 05 phút/01 lần nên có thời điểm lái xe không vi phạm nhưng thiết bị vẫn tự động chụp ảnh hoặc hình ảnh không có giá trị sử dụng, làm tốn dung lượng bộ nhớ tại thiết bị, tại máy chủ dịch vụ), như vậy không đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
- Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), cụ thể hóa quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của Nghị định thực hiện đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành. Qua đó, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025).
[bookmark: _Hlk207649764]- Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; tạo thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật; đảm bảo quyền được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách.
- Xây dựng cơ chế thu thập - lưu trữ - chia sẻ dữ liệu hiệu quả giữa các bộ ngành liên quan góp phần quản lý đồng bộ hoạt động vận tải, quy hoạch hạ tầng và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc
a) Đánh giá thủ tục hành chính
- Dự thảo Nghị định quy định lộ trình cụ thể thực hiện theo từng nhóm phương tiện đến năm 2030, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của hoạt động kinh doanh vận tải và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Việc quy định theo lộ trình lắp thiết bị trong từng giai đoạn tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, phân bổ chi phí hợp lý, từng bước chuyển đổi công nghệ, hạn chế gây xáo trộn lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
- Quy định các thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đã được lắp đặt trước thời điểm Nghị định có hiệu lực tiếp tục được sử dụng trong thời hạn nhất định theo quy định chuyển tiếp. Quy định này nhằm bảo đảm tận dụng tối đa giá trị khấu hao, hết vòng đời sử dụng của thiết bị đã đầu tư; tránh phát sinh chi phí thay thế ngay lập tức; hạn chế gây lãng phí nguồn lực xã hội, đồng thời giảm tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh vận tải và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan.
Không phát sinh thủ tục hành chính, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, tạo cơ sở pháp lý cho việc giám sát hoạt động của phương tiện, người lái xe, hành khách trên xe và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.
b) Đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
- Sự cần thiết: Hiện nay, số lượng phương tiện kinh doanh vận tải chiếm tỉ lệ không cao nhưng tai nạn giao thông liên quan đến nhóm phương tiện này chiếm 37,1% tổng số vụ TNGT, số người chết chiếm 40,27%. Nguyên nhân gây ra TNGT chủ yếu do các hành vi của người điều khiển phương tiện như không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng không đúng quy định, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước,... Để bảo đảm thực hiện quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nếu không có cơ sở pháp lý đầy đủ phục vụ theo dõi, quản lý, giám sát, phát hiện, cảnh báo, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đối với người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải, hành khách thì không ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông do loại phương tiện này gây ra. Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ; đầu tư hệ thống quản lý dữ liệu giám sát hành trình, hình ảnh trên phương tiện giao thông đường bộ là hết sức cần thiết, cấp thiết.
- Tính hợp lý: Phù hợp với xe kinh doanh vận tải, xe đầu kéo, xe cứu hộ giao thông đường bộ, xe cứu thương, vận tải nội bộ trong điều kiện hiện nay. 
- Tình hợp pháp: Phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan, có cơ sở pháp lý rõ ràng và phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ.
- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính: 
+ Đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi triển khai Nghị định này theo quy định: xe ô tô kinh doanh vận tải từ 08 chỗ ngồi trở lên (không kể chỗ của người lái xe) phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, xe vận tải hàng hóa phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; việc dự kiến nguồn lực thực hiện đã được báo cáo, đánh giá tác động khi xây dựng luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025).
+ Việc lắp đặt các thiết bị đảm bảo yêu cầu tại các quy định mới được thực hiện theo lộ trình đến năm 2029, phù hợp với lộ trình chuyển đổi, doanh nghiệp có điều kiện, thời gian chuyển đổi, thích ứng.
+ Đảm bảo thực hiện theo luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự) không làm phát sinh chi phí đầu tư lắp đặt thiết bị, hạ tầng kết nối dữ liệu, chi phí dịch vụ đường truyền, lưu trữ dữ liệu; giảm dung lượng lưu trữ tại máy chủ dịch vụ; đưa ra giai đoạn chuyển tiếp hợp lý để giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp. 
2. Về phân quyền, phân cấp và các điều kiện đảm bảo triển khai
- Đối với Bộ Công an, những quy định trong dự thảo Nghị định về cơ bản không làm phát sinh thêm yêu cầu nguồn lực nhân lực để thực hiện, tiếp tục sử dụng và duy trì tổ chức bộ máy hiện nay. Khi chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ có sự thay đổi (giao nhiệm vụ mới hoặc bổ sung, sửa đổi nhiệm vụ) thì tiến hành đào tạo, tập huấn và sắp xếp, bố trí số cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tổng số biên chế hiện có. Về kinh phí thực hiện do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật. 
- Đối với các bộ, ngành khác được phân công một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, khi ban hành Nghị định này thì nguồn lực vẫn được sử dụng trong tổng số biên chế hiện có, trên cơ sở sắp xếp, bố trí, đào tạo, tập huấn số cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức bộ máy của mình, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác, không phát sinh thêm biên chế mới. Về kinh phí thực hiện do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật. 
3. Đánh giá tác động đến bình đẳng giới
- Các quy định của Nghị định không tạo ra sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ; không phát sinh yếu tố ảnh hưởng đến bình đẳng giới. Ngoài ra, góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách nữ; hạn chế hành vi quấy rối, xâm hại trên phương tiện vận tải hành khách; nâng cao an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
- Việc triển khai áp dụng đối với doanh nghiệp, phương tiện vận tải không liên quan trực tiếp đến giới tính của người lái xe.
4. Việc thực hiện chính sách dân tộc
- Nghị định áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, không có quy định riêng biệt cho vùng dân tộc thiểu số. Tác động chủ yếu liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh vận tải, trong đó có thể có người dân tộc thiểu số tham gia.
- Việc thực hiện Nghị định không gây bất lợi, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc. Ngược lại, việc tăng cường giám sát an toàn giao thông có thể góp phần đảm bảo an toàn vận tải hành khách, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
- Dự thảo Nghị định không phát sinh thủ tục hành chính, chủ yếu quy định nghĩa vụ kỹ thuật truyền bắt buộc và để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ (luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự).
- Có sự phân quyền, phân cấp rõ ràng giữa Trung ương (Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam) và địa phương (Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh, Sở Xây dựng).
- Không tác động đến bình đẳng giới và không tạo sự bất bình đẳng đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Trên đây là Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh trên phương tiện giao thông đường bộ; đầu tư hệ thống quản lý dữ liệu giám sát hành trình, 
ghi nhận hình ảnh trên phương tiện giao thông đường bộ./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (Để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (Để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Công an (Để báo cáo);
- Các thành viên Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
[bookmark: _GoBack]- Bộ Tư pháp;
- Lưu VT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm




